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CÔNG ĐIỆN
V/v tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ 
nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, 
khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhiều nước thắt chặt chính 
sách tiền tệ đã tác động tiêu cực đến phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành và 
địa phương, sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, hỗ trợ của quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2023 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, 
các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng quý I ước đạt 3,32% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,52%.

Tuy nhiên, tăng trưởng của cả nước và ngành nông nghiệp đang đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức; giá vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp ở mức cao; 
thị trường bị thu hẹp, một số thị trường truyền thống gặp khó khăn, ảnh hưởng đến 
sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân. Công tác phòng, chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đạt được một số 
kết quả tích cực nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện và giải ngân 3 
Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, chưa đạt yêu cầu, một số vướng mắc 
chưa được giải quyết triệt để.  

Thời gian tới, nền kinh tế nước ta và ngành nông nghiệp có thể tiếp tục đối mặt 
những khó khăn, thách thức, nhất là do những tác động, ảnh hưởng khó kiểm soát 
từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và thương mại nông sản:
- Tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, cắt giảm mạnh thủ tục 

hành chính không thật cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo môi trường thuận 
lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp 
đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng doanh nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 
với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan 



2

khẩn trương hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn, trình Chính phủ trong quý II năm 2023.

- Tập trung hơn nữa cho 3 động lực tăng trưởng, gồm tiêu dùng trong nước, 
xuất khẩu và đầu tư. Đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống. Tổ chức 
sản xuất nông nghiệp theo hướng đa giá trị, quy mô lớn, chuyên nghiệp, hiện đại, 
hiệu quả, tuần hoàn, phát thải thấp, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn 
trong nước và quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Thúc đẩy phát triển hợp tác xã và 
các mô hình hợp tác trong nông nghiệp; nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi 
giữa Nhà nông, Nhà khoa học, Nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng. 

- Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, coi đây là khâu 
đột phá nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh 
tranh của hàng nông sản Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định 
về Khu công nghệ cao (trong đó có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao), 
trình Chính phủ trong quý II năm 2023; tổng kết Đề án thí điểm cơ chế đối tác 
công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định 
số 1931/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ 
sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các cơ chế chính sách mới đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đa dạng hoá sản phẩm nông sản, đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh 
nhằm khắc phục tình trạng “được mùa mất giá”, phụ thuộc mùa vụ và nâng cao 
giá trị gia tăng của hàng nông sản. Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP).

- Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm 
và thương mại điện tử; phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật tư đầu vào và 
thị trường tiêu thụ nông sản, duy trì và phát huy thị trường truyển thống, tiếp tục 
đàm phán mở thị trường mới, giảm thiểu phụ thuộc vào một vài thị trường; chủ 
động triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp để bảo vệ sản xuất 
trong nước, thúc đẩy xuất khẩu; triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả phong trào 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án đổi mới phương thức 
kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 02 năm 2021.

2. Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 
quy định: Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch hành động 
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(IUU) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 
13 tháng 02 năm 2023 với tinh thần tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ 
quan, mất cảnh giác trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, quyết liệt trong hành động 
để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban Châu 
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Âu (EC), chuẩn bị chu đáo nội dung và điều kiện để làm việc với Đoàn Thanh tra 
của EC lần thứ 4 (từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2023), trong đó: 

- Kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng 
tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển 
nước ngoài, cụ thể: Các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, xử lý nghiêm, 
kịp thời tổ chức, cá nhân cố tình thực hiện hành vi khai thác trái phép. Bộ Quốc 
phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, 
ngành, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng 
vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các tổ chức, 
cá nhân có hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất 
hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin, hồ sơ và 
phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong điều tra, xử lý dứt điểm 
các trường hợp vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Các địa phương ven biển 
xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, công 
khai trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục. 

Thủ tướng Chính phủ phê bình các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, 
Kiên Giang tiếp tục để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển 
nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay, yêu cầu các tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm 
túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị có liên quan, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2023.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, 
Giao thông vận tải, Công Thương,… triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn 
triệt để nguyên liệu thủy sản khai thác bất hợp pháp nhập khẩu, đặc biệt là nhập 
khẩu bằng tàu Container theo khuyến nghị của EC; rà soát, bổ sung quy định pháp 
luật trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 
để quản lý, báo cáo Chính phủ trong quý II năm 2023.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác 
quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản bảo đảm 
đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng biên phòng, kiểm ngư tăng cường 
tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản 
theo quy định. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo kiểm soát 
chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, 
tuân thủ quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản; điều tra, 
xác minh, xử lý triệt để vi phạm, trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự cần điều tra, 
truy tố theo quy định pháp luật, đặc biệt là hành vi cố tình vi phạm quy định về IUU, 
hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu; chủ động điều động, 
biệt phái, bố trí đủ nhân lực và kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chống khai 
thác IUU cho cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương, đặc biệt là tại cảng cá.

3. Về triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Các bộ, ngành, địa phương 
chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết của Chính phủ, 
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Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 
23 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Ủy ban Dân tộc và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin 
và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục 
và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 4 năm 2023; các bộ, cơ quan, địa phương 
khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các văn bản 
quy định về quản lý điều hành và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
tại bộ, cơ quan, địa phương, khắc phục tình trạng không thống nhất, chồng chéo 
giữa các văn bản hướng dẫn, bảo đảm phù hợp thực tiễn và xử lý dứt điểm vướng 
mắc của các địa phương.

- Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Đề án 
về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc 
thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao và phương án xử lý vướng mắc trong việc thực hiện nội 
dung “hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã”; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 20 tháng 4 năm 2023.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; tiếp tục nghiên 
cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

- Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện 
phương án xử lý vướng mắc về giao vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 
Chương trình mục tiêu quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2023.

- Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, 
triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ, 
cơ quan trung ương, bảo đảm pháp lý, phù hợp thực tiễn của địa phương; phấn đấu 
giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023.

4. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tập trung chỉ đạo có hiệu 
quả các nội dung nêu trên, tạo đột phá cụ thể trong quý II và quý III năm 2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy/Thành ủy, HĐND các tỉnh, 
  thành phố trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, 
  Thư ký của PTTg Trần Lưu Quang, 
  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, 
  NC, QHĐP, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2) Tuynh 

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính
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